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2 MT-Thành TCV-BHường CN-Khơi Địa-V.Hường Sử-Hồng.   TCT-Trang TD-Thái Toán- H.Huyền Sinh-Duyến Toán-Vân GDCD-Hà Văn-Nguyệt Sinh-Bông Anh-Huyền Văn-Sen 

3 Văn-BHường MT-Thành Anh-Như Sinh-Bông Văn-V.Hường Toán- H.Huyền Sử-Hồng.   TCT-Trang Toán-T.Huyền Anh-Huyền Sinh-Duyến Toán-Vân GDCD-Hà TD-Thái Văn-Sen 

4 Văn- BHường CN-Khơi GDCD-Hà Anh-Như Văn-V.Hường Sử-Hồng.   Lí-Lan Toán- H.Huyền Văn-Sen Sinh-Duyến Toán-T.Huyền Văn-Nguyệt TD-Thái Lí-Trung Sinh-Bông 

5 CN-Khơi Toán-Trung Địa-V.Hường MT-Thành Toán- H.Huyền Lí-Lan Văn-Nguyệt Sử-Hồng.   Văn-Sen Toán-Vân Toán-T.Huyền Sinh-Duyến Văn-BHường GDCD-Hà Anh-Huyền 
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1 Anh-Như Nhạc-Việt Văn-HàV TD-M.Thủy Sử-Thảo. Văn-HuyềnV CN-Duyến Sinh-T.Đức Địa-Khanh Lí-Lan Văn-Nguyệt Anh-Huyền Hóa-Khơi Toán-Vân Toán-Cát 

2 Anh-Như TD-M.Thủy Nhạc-Việt Sử-Thảo. TD-Tuyến CN-Duyến  Sinh-T.Đức Văn-HuyềnV Lí-Lan Văn-HàV Văn-Nguyệt Địa-Khanh Anh-Huyền Hóa-Khơi  Toán-Cát 

3 Sử-Thảo. Anh-Như  TD-M.Thủy Nhạc-Việt Sinh-T.Đức TD-Tuyến TCV-Nguyệt  CN-Duyến Anh-Huyền Văn-HàV Địa-Khanh TCV-HuyềnV Toán-Cát Toán-Vân Hóa-Khơi 

4 TD-M.Thủy Sử-Thảo. CN-Khơi TCV-HàV CN-Duyến Sinh-T.Đức  Văn-Nguyệt Lí-Lan Anh-Huyền Địa-Khanh TCV-HuyềnV Toán-Vân Toán-Cát TCT-Xuân Nhạc-Việt 

5 * * * * * * *  * * * * * TCV-HuyềnV Nhạc-Việt TCT-Xuân  
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* 

1 Toán-T.Huyền Toán-Trung Sinh-Bông Văn-HàV Toán- H.Huyền MT-Thành Anh-Tùng Nhạc-Việt Địa-Khanh TCT-Xuân TD-M.Thủy GDCD-Hà Văn-BHường Sử-Hồng.   Văn-Sen 

2 Toán-T.Huyền Sinh-Bông Văn-HàV GDCD-Hà  Anh-Tùng Toán- H.Huyền Nhạc-Việt TCV-HuyềnV TCT-Xuân TD-M.Thủy Địa-Khanh Toán-Vân Lí-Trung Văn-Sen TCV-Thủy 

3 Nhạc-Việt CN-Khơi TCV-HàV  Sinh-Bông GDCD-Hà Địa-Khanh Anh-Tùng MT-Thành Văn-Sen TCV-HuyềnV TCT-Xuân TD-M.Thủy Văn-BHường Toán-Vân Sử-Hồng.   

4 Sinh-Bông Văn-BHường Toán-Hải CN-Khơi  Nhạc-Việt Anh-Tùng MT-Thành Địa-Khanh TD-M.Thủy Văn-HàV Toán-T.Huyền TCT-Xuân Sử-Hồng.   TCV-HuyềnV Lí-Trung 

5 
CN-Khơi Văn-BHường Toán-Hải Văn-HàV MT-Thành Nhạc-Việt Sử-Hồng.   Anh-Tùng TCV-HuyềnV Địa-Khanh Toán-T.Huyền Toán-Vân TCT-Xuân Sinh-Bông Văn-Sen 
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1 Sinh-Bông Địa-V.Hường TD-M.Thủy Anh-Như  Anh-Tùng Sinh-T.Đức TCT-Trang GDCD-Hà Sử-Thảo. CN-Lan Nhạc-Việt Địa-Khanh Toán-Cát Văn-Sen TD-Thái 

2 Địa-V.Hường TD-M.Thủy Anh-Như Toán-Trang Địa-Khanh  Văn-HuyềnV Toán-Cát TD-Thái CN-Lan Nhạc-Việt Anh-Tùng Hóa-T.Đức Sinh-Bông Văn-Sen GDCD-Hà 

3 Anh-Như GDCD-Hà Sinh-Bông TD-M.Thủy TCT-Trang Văn-HuyềnV Toán-Cát Anh-Tùng Văn-Sen Hóa-T.Đức Sử-Thảo. Lí-Lan Nhạc-Việt TD-Thái CN-Xuân 

4 TD-M.Thủy Sinh-Bông Anh-Như Toán-Trang Lí-Lan Anh-Tùng TD-Thái Văn-HuyềnV Nhạc-Việt  GDCD-Hà Hóa-T.Đức Sử-Thảo. Toán-Cát CN-Xuân Văn-Sen 

5 * * * *  Văn-V.Hường GDCD-Hà Địa-Khanh Văn-HuyềnV Hóa-T.Đức Sử-Thảo. Anh-Tùng Nhạc-Việt CN-Xuân Sinh-Bông Toán-Cát 
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1 Lí-Xuân Anh-Như Toán-Hải TCT-Trang Văn-V.Hường TD-Tuyến GDCD-Hà Toán- H.Huyền TD-M.Thủy Anh-Huyền Sinh-Duyến CN-Trung Văn-BHường Toán-Vân Hóa-Khơi 

2 TCT-Trang Lí-Xuân Toán-Hải Anh-Như TCV-Nguyệt Toán- H.Huyền Sinh-T.Đức Văn-HuyềnV GDCD-Hà TD-M.Thủy CN-Trung Sinh-Duyến Văn-BHường Hóa-Khơi Anh-Huyền 

3 TCV-BHường TCT-Trang Sử-Thảo. Lí-Xuân TD-Tuyến Văn-HuyềnV Văn-Nguyệt Sinh-T.Đức Sinh-Duyến Toán-Vân TD-M.Thủy Anh-Huyền Hóa-Khơi Văn-Sen Địa-V.Hường 

4 GDCD-Hà Anh-Như Lí-Xuân CN-Khơi  Sinh-T.Đức TCV-HuyềnV Văn-Nguyệt Sử-Hồng.   Toán-T.Huyền Toán-Vân Lí-Lan  TD-M.Thủy Anh-Huyền Văn-Sen Sinh-Bông 

5 SH-Khơi SH- Trung SH-Hà CD SH- Bông SH- VHường SH- Lan SH-Hồng SH-H.Huyền SH-T.Huyền SH-Duyến SH-Nguyệt SH-Thảo SH-B.Hường SH-Vân  SH-Sen 
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1 Văn-BHường Toán-Trung Văn-HàV Toán-Trang  Toán- H.Huyền Anh-Tùng Toán-Cát CN-Duyến Toán-T.Huyền Hóa-T.Đức MT-Thành Văn-Nguyệt Địa-V.Hường Anh-Huyền Sử-Hồng.   

2 Văn-BHường Toán-Trung Văn-HàV Toán-Trang Địa-Khanh  CN-Duyến Anh-Tùng TD-Thái Toán-T.Huyền MT-Thành Hóa-T.Đức Văn-Nguyệt Sử-Hồng.   Địa-V.Hường Anh-Huyền 

3 Toán-T.Huyền Văn-BHường TCT-Trang Văn-HàV Toán- H.Huyền Địa-Khanh  CN-Duyến Anh-Tùng MT-Thành Anh-Huyền Văn-Nguyệt Hóa-T.Đức Lí-Trung Sử-Hồng.   TD-Thái 

4 Toán-T.Huyền Văn-BHường MT-Thành Văn-HàV Anh-Tùng Sử-Hồng.   Địa-Khanh  Toán- H.Huyền Hóa-T.Đức Sinh-Duyến Văn-Nguyệt Anh-Huyền TD-Thái Lí-Trung Toán-Cát 

5 * * * * CN-Duyến Toán- H.Huyền Toán-Cát Địa-Khanh Anh-Huyền Văn-HàV Anh-Tùng MT-Thành * * Lí-Trung 

 


